DANH MỤC SÁCH HỌC SINH K.10 TẶNG THƯ VIỆN
NĂM HỌC : 2013-2014

********

Lớp : 10A1- GVCN.: Ng.Tấn Danh.
	Số

TT
	TÊN SÁCH
	Tác giả
	Số

Lượng
	Giá 

Tiền
	Thành 

Tiền
	Ghi 

Chú

	1/
	Tiêu sơn tráng sĩ:tt lịch sử.
	Khái Hưng.
	1
	40.000
	40.000
	

	2/
	Thằng quỷ nhỏ.
	Ng.Nhật Ánh.
	1
	43.000
	43.000
	

	3/
	Ngồi khóc trên cây.
	nt
	1
	99.000
	99.000
	

	4/
	Truyện ngắn 3 miền chọn lọc.
	Phan Đình Minh
	1
	49.000
	49.000
	

	5/
	Truyện ngắn tuổi 20.
	Nhiều tác giả.
	1
	48.000
	48.000
	

	6/
	Gió biển.
	Vũ Hoàng Lâm.
	1
	35.000
	35.000
	

	7/
	Giữ yên giấc ngủ của người.
	
	1
	30.000
	30.000
	

	8/
	Vừa nhắm mắt,vừa mở cửa sổ.
	Ng.Ngọc Thuần
	1
	32.000
	32.000
	

	9/
	Tuyển tập truyện ngắn hay VN:t.2
	Nhiều TG.
	1
	41.000
	41.000
	

	10/
	Hoa tuyết trắng.
	Jack Canfield
	1
	32.000
	32.000
	

	11/
	Sắc màu của tình bạn.
	Quang Ngọc
	1
	20.000
	20.000
	

	12/
	Cổ tích học trò.
	Tạ Duy Anh.
	1
	8.500
	8.500
	

	13/
	Mãi mãi là yêu thương.
	Nhiều TG.
	1
	24.000
	24.000
	

	14/
	Những tấm lòng cao cả.
	E.de Amicis
	1
	36.000
	36.000
	

	15/
	Oliver Twist.
	S.Dickens
	1
	65.000
	65.000
	

	16/
	Những câu chuyện cuộc sống.
	Nhiều TG
	1
	24.000
	24.000
	

	17/
	Những cuôc phiêu …Huck Finn.
	M.Twain.
	1
	50.000
	50.000
	

	18/
	Chị em song sinh người Sparta.
	L.F.Perkins
	1
	23.000
	23.000
	

	19/
	Quỷ dữ Đại dương.
	J.Somper.
	1
	50.000
	50.000
	

	20/
	Có 2 con mèo ngồi bên cửa sổ.
	Ng.Nhật Ánh.
	2
	70.000
	140.000
	

	21/
	Những cuộc phiêu …Tom Sawyer
	M.Twain
	1
	42.000
	42.000
	

	22/
	Ông già Khốttabit
	L.Laghin.
	1
	22.000
	22.000
	

	23/
	Những gia thoại hay nhất …
	Ng.Viết Thắng
	1
	27.000
	27.000
	

	24/
	Bài học của chú rùa.
	Steve Goodier
	1
	18.000
	18.000
	

	25/
	Kẻ đội lốt.
	J.H.Chase
	1
	35.000
	35.000
	


         TỔNG CỘNG : 26q. = 1.033.500 đ
                      CSTV.lớp 10a1                                 ngày         tháng      năm  2013

Lớp : 10A2- GVCN.: Ng.Thị Ngọc Yến.
	SỐ

TT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	Số

Lượng
	Giá

Tiền
	Thành

Tiền
	Ghi 

Chú

	1/
	Cuộc đời trẻ 99%..thuộc vào Bố.
	Ngạn Thu.
	1
	43.000
	43.000
	

	2/
	Hệ tiêu hóa.
	Nick Arnold
	1
	26.000
	26.000
	

	3/
	Vật lí câu chuyện …bí hiểm.
	nt
	1
	35.000
	35.000
	

	4/
	Toán học độc đáo vô cùng.
	Kjartan Poskitt
	1
	21.000
	21.000
	

	5/
	Chiếc lá cuối cùng.
	O henry.
	1
	45.000
	45.000
	

	6/
	Phút dành cho Mẹ.
	S.Johnson
	1
	17.000
	17.000
	

	7/
	Tuyển tập truyện cười Thế giới.
	C.Sawhney.
	1
	36.000
	36.000
	

	8/
	Nơi nào có ý chí,nơi đó… đường.
	Nh.TG.
	1
	24.000
	24.000
	

	9/
	Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
	Ng.Nhật Ánh
	1
	82.000
	82.000
	

	10/
	Những chàng trai xấu tính.
	Ng.Nhật Ánh.
	1
	26.000
	26.000
	

	11/
	Thần may mắn của tôi.
	Nhiều TG.
	1
	36.000
	36.000
	

	12/
	Giao thừa:tập truyện ngắn.
	Ng.Ngọc Tư.
	1
	40.000
	40.000
	

	13/
	Những gì mà con mãi mãi cần đến.
	Nhiều TG.
	1
	14.000
	14.000
	

	14/
	Hãy mở cửa trái tim.
	Thương Huyền
	1
	16.000
	16.000
	

	15/
	Bạn đời :tập truyện ngắn.
	Lê Văn Nghĩa
	1
	25.000
	25.000
	

	16/
	Cùng con bước vào tuổi Teen.
	Phượng Hân.
	1
	28.000
	28.000
	

	17/
	Chẳng bao giờ trễ cả.
	Nhiều TG.
	1
	14.000
	14.000
	

	18/
	Giao thừa.
	Nguyễn N.Tư
	1
	40.000
	40.000
	

	19/
	Đất rừng phương Nam.
	Đoàn Giỏi.
	1
	32.000
	32.000
	

	20/
	Vượt lên nổi đau.
	Võ Hồng Ánh
	1
	38.000
	38.000
	

	21/
	Suối nguồn tươi trẻ.
	Lê Thành bd.
	1
	28.000
	28.000
	

	22/
	Ai lấy miếng pho mát của tôi.
	Ng.Văn Phước
	1
	18.000
	18.000
	

	23/
	Gió lẻ và 9 câu chuyện khác.
	Ng.Ngọc Tư
	1
	32.000
	32.000
	

	24/
	Tin vào chính mình.
	L.L.Hay
	1
	36.000
	36.000
	

	25/
	Kỹ năng sinh hoạt dã ngoại.
	Phạm V.Nhân.
	1
	21.000
	21.000
	

	26/
	Vui học kỹ năng phán đoán:t.2.
	Ng.T.Bích Nga
	1
	15.000
	15.000
	


         TỔNG CỘNG : 26 q. = 788.000 đ
         CSTV.lớp 10a2                                                ngày       tháng      năm 2013

Lớp : 10A3- GVCN.: Ng.Thị Kim Thoa.
	1/
	Những đứa con của định mệnh.
	Darren Shan
	1
	40.000
	40.000
	

	2/
	Câu chuyện nghĩa địa.
	N.Gaiman.
	2
	62.000
	124.000
	

	3/
	Ảo thuật gia.
	M.Scott.
	1
	120.000
	120.000
	

	4/
	Nhà giả kim.
	nt
	1
	70.000
	70.000
	

	5/
	Quỷ dữ Đại dương.
	J.Somper.
	1
	50.000
	50.000
	

	6/
	Huyết thú.
	B.Beast.
	1
	75.000
	75.000
	

	7/
	Đời thay đổi ,khi chúng ta thay đổi
	A.Matthews
	1
	13.500
	13.500
	

	8/
	Truyện ngắn hiện đại thế giới:t.1
	Nhiều TG.
	1
	54.000
	54.000
	

	9/
	Dành cho tuổi Teen.
	Nhiều TG.
	1
	36.000
	36.000
	

	10/
	Điểm tựa của niềm tin.
	Nhiều TG.
	1
	20.000
	20.000
	

	11/
	Dành cho Sinh viên học sinh.
	J.Canfield.
	1
	24.000
	24.000
	

	12/
	Tất cả vì…ly lục trà.
	Thái Lê Dinh
	1
	46.000
	46.000
	

	13/
	Câu chuyện trong rừng.
	Nhiều TG.
	1
	10.000
	10.000
	

	14/
	Út Quyên và tôi:tập truyện.
	Ng.Nhật Ánh
	1
	26.000
	26.000
	

	15/
	Tôi là Bê Tô.
	nt
	1
	45.000
	45.000
	

	16/
	Tôi là Bê Tô.
	nt
	1
	31.000
	31.000
	

	17/
	Nữ sinh.
	nt
	1
	32.000
	32.000
	

	18/
	Dù bất kỳ điều gì xảy ra …
	A.J.Chevalier
	1
	32.000
	32.000
	

	19/
	Lòng quyết tâm.
	Lương Hùng.
	1
	6.000
	6.000
	

	20/
	Siêng năng kiên trì.
	Võ Ngọc Châu
	1
	6.500
	6.500
	

	21/
	Quá chén.
	Lý Lan.
	1
	12.500
	12.500
	

	22/
	Nguyễn Khuyến:thơ và đời.
	Nhiều TG.
	1
	47.000
	47.000
	


         TỔNG CỘNG : 23q. = 920.500 đ
       CSTV.Lớp 10a3                                            Ngày       tháng      năm  2013

Lớp :10A4 – GVCN.:Hà Thị Quý.
	SỐ

TT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	Số

Lượng
	Giá

Tiền
	Thành

Tiền
	Ghi

Chú

	1/
	Ai Cập huyền bí.
	Ng.Hữu Kiệt
	1
	54.000
	54.000
	

	2/
	Để mang lại cuộc sống tốt đẹp.
	Nhiều TG.
	1
	25.200
	25.200
	

	3/
	Tình bạn.
	Nhóm NV.
	1
	21.000
	21.000
	

	4/
	Những đồng tiền siết máu.
	Lê V.Trương
	1
	11.000
	11.000
	

	5/
	Chí Phèo.
	Nam Cao
	1
	26.000
	26.000
	

	6/
	Đảo Mộng mơ.
	Ng.Nhật Ánh
	1
	45.000
	45.000
	

	7/
	Hạ đỏ.
	nt
	1
	28.000
	28.000
	

	8/
	Thiên thần nhỏ của tôi.
	nt
	1
	23.000
	23.000
	

	9/
	Truyện ngụ ngôn VN.:tập II
	
	1
	17.000
	17.000
	

	10/
	Chia sẽ tâm hồn và …cuôc sống:t.4
	J.Canfield
	1
	26.000
	26.000
	

	11/
	Trúc mã là sói.
	Trần Q.Hương
	1
	108.000
	108.000
	

	12/
	Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ.
	Nhiều TG.
	1
	20.000
	20.000
	

	13/
	Đồi gió hú.
	E.Bronti
	1
	40.000
	40.000
	

	14/
	Con ngựa và cậu bé.
	C.S.Lewis
	1
	19.000
	19.000
	

	15/
	Chia sẽ tâm hồn và …cuộc sống:t.3
	J.Canfield
	1
	26.000
	26.000
	

	16/
	Nhiệt đới gió mùa.
	Lê Minh Khuê
	1
	64.000
	64.000
	

	17/
	Thực hay mơ.
	Lưu Q.Minh
	1
	55.000
	55.000
	

	18/
	7 Bí mật của tuổi mới lớn.
	Phạm P.Nhi
	1
	25.000
	25.000
	

	19/
	Tắt đèn.
	Ngô Tất Tố.
	1
	36.000
	36.000
	

	20/
	Trốn chạy :tập 3.
	Meg Cabot
	1
	45.000
	45.000
	

	21/
	Chắp cánh tuổi thơ.
	J.Canfiield
	1
	24.000
	24.000
	


         TỔNG CỘNG: 21 q. = 738.200 đ
          CSTV.Lớp 10A4                                      Ngày      tháng      năm   2013

 Lớp :10A5 – GVCN.: Lê Thị Nga.
	SỐ
TT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	Số 
Lượng
	Giá tiền
	Thành 
Tiền
	Ghi
Chú

	1/
	Cảm ơn cuộc đời.
	Nhã Nam.
	1
	42.000
	42.000
	

	2/
	Như không hề có.
	B.E.Ellis
	1
	45.000
	45.000
	

	3/
	Tiếng gọi nơi hoang dã.
	J.London.
	1
	20.000
	20.000
	

	4/
	Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm.
	M.Haddon.
	1
	38.000
	38.000
	

	5/
	Những người thích đùa.
	A.Nexin.
	1
	42.000
	42.000
	

	6/
	Nhóc Nicolas và các bạn.
	
	1
	27.000
	27.000
	

	7/
	Ông già và biển cả.
	E.Hemingway
	1
	20.000
	20.000
	

	8/
	Tiếng gọi nơi hoang dã.
	J.London.
	1
	20.000
	20.000
	

	9/
	Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes
	Conan 
Doyle
	1
	69.000
	69.000
	

	10/
	Aladin và cây đèn thần.
	Nhiều TG.
	1
	10.500
	10.500
	

	11/
	Mùa hè thiên đường.
	J.Han.
	1
	50.000
	50.000
	

	12/
	Đảo giấu vàng.
	R.L.Stevenson
	1
	29.000
	29.000
	

	13/
	Vượt khỏi ao tù.
	/
	1
	24.000
	24.000
	

	14/
	Nhật ký ngốc xít.
	J.Benton.
	1
	78.000
	78.000
	

	15/
	Cuộc phiêu lưu…cá rich và Valia.
	Y-an La-ry
	1
	35.000
	35.000
	

	16/
	Cây tre trăm đốt.
	Nhiều TG.
	1
	18.000
	18.000
	

	17/
	Dế mèn phiêu lưu ký.
	Tô Hoài.
	1
	14.000
	14.000
	

	18/
	Những câu chuyện về …trung thực.
	Nhiều TG.
	1
	8.000
	8.000
	

	19/
	Nhật ký chú bé nhút nhát.
	J.Kinney.
	1
	50.000
	50.000
	

	20/
	Cuộc phiêu lưu trong bóng tối.
	T.Sullivan.
	1
	51.000
	51.000
	

	21/
	Chắp cánh tuổi thơ.
	J.Canfield.
	1
	28.000
	28.000
	

	22/
	Kẻ cắp tia chớp.
	R.Riordan.
	1
	91.000
	91.000
	

	23/
	Cảm ơn cuộc đời.
	Nhã Nam t/c
	1
	42.000
	42.000
	

	24/
	Ông già và biển cả.
	E.Hemingway
	1
	20.000
	20.000
	

	25/
	Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ.
	Nhiều TG.
	1
	42.000
	42.000
	


         TỔNG CỘNG : 25q. = 913.500 đ
          CSTV.Lớp 10A5                                             Ngày      tháng     năm  2013

 Lớp: 10A6-GVCN.: Ng.Thị Chí Hiếu.
	SỐ
TT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	Số lượng
	Giá tiền
	Thành tiền
	Ghi
chú

	1/
	Cho con những nguyên tắc và thói quen sống còn.
	Simon Sim
	1
	36.000
	36.000
	

	2/
	Gia đình và chuyện học hành.
	Nhiều TG.
	1
	18.000
	18.000
	

	3/
	Gia đình.
	Nhiều TG.
	1
	7.500
	7.500
	

	4/
	Cảm ơn cuộc đời.
	Nhã Nam.
	1
	42.000
	42.000
	

	5/
	Chỉ có tình yêu là bề vững.
	Bích Nga.
	1
	17.000
	17.000
	

	6/
	Quý nhân phù trợ.
	D.W.Jones
	1
	46.000
	46.000
	

	7/
	Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
	A.Matthews
	1
	33.000
	33.000
	

	8/
	Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn 1
	T.Thoại Lan
	1
	22.000
	22.000
	

	9/
	Khoa học về sự đơn giản
	Mark Joyner
	1
	64.000
	64.000
	

	10/
	Tại sao phải hành động
	T.Aik Cher
	2
	32.000
	64.000
	

	11/
	Đứa trẻ lạc loài
	Dave Pelzer
	1
	58.000
	58.000
	

	12/
	Sherlock Homes 2
	Conan Doyle
	1
	62.000
	62.000
	

	13/
	Cáiđuôi dài
	C.Anderson
	1
	84.000
	84.000
	

	14/
	Trốn chạy 3
	Meg Cabot
	1
	45.000
	45.000
	

	15/
	Út quyên và tôi
	N.N.Ánh
	1
	26.000
	26.000
	

	16/
	Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ
	N.N.Ánh
	1
	48.000
	48.000
	

	17/
	Hạ Đỏ
	N.N.Ánh
	1
	16.500
	16.500
	

	18/
	Hoa hồng xứ khác
	nt
	1
	42.000
	42.000
	

	19/
	Cáo già,gái già.
	Dương Thụy
	1
	38.000
	38.000
	

	20/
	Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn.
	W.Grimm.
	1
	34.000
	34.000
	

	21/
	Con yêu Bố,Bố ơi.
	Nhiều TG.
	1
	18.500
	18.500
	

	22/ 
	Nhật ký tuổi Teen.
	Nhóm HN.
	1
	24.500
	24.500
	

	23/
	Truyện kể về Hồ Ly Tinh.
	V.Th.Tiệp
	1
	25.000
	25.000
	

	24/
	Chí Phèo.
	Nam Cao.
	1
	32.000
	32.000
	

	25/
	100 Gương trẻ tốt.
	/
	1
	13.000
	13.000
	

	26/
	Kinh hoàng lúc nữa đêm:tập 16.
	J.Lee.
	1
	27.000
	27.000
	


         TỔNG CỘNG: 27 q. = 943.000 đ
             CSTV.Lớp 10A6                                          Ngày      tháng      năm  2013

 Lớp: 10A7- GVCN.: Trương Thị Ngoan.
	SỐ

TT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	Số lượng
	Giá tiền
	Thành tiền
	Ghi

chú

	1/
	Vòng tay tình bạn.
	Nhiều TG.
	1
	29.000
	29.000
	

	2/
	Emily Windsnap & quái vật dưới vực thẳm.
	L.Kessler.
	1
	55.500
	55.500
	

	3/
	Âm phủ.
	R.Gordon.
	1
	92.000
	92.000
	

	4/
	Không nơi nương tựa.
	D.Pelzer.
	1
	36.000
	36.000
	

	5/
	Cho lòng dũng cảm…cuộc sống:t.1
	Nhiều TG.
	1
	28.000
	28.000
	

	6/
	Trên Sa mạc và trong rừng thẳm.
	H.Sienkievich
	1
	59.000
	59.000
	

	7/
	Công chúa nhạc Pop.
	C.Hopkins
	1
	23.000
	23.000
	

	8/
	Nhật ký Đặng Thùy Trâm.
	Đặng T.Trâm
	1
	43.000
	43.000
	

	9/
	Thằng Tarzan.
	Kim Huy.
	1
	5.400
	5.400
	


        TỔNG CỘNG : 9q. = 370.900 đ
            CSTV.Lớp 10A7                                        Ngày       tháng       năm  2013

  Lớp :10A8 – GVCN.: Nguyễn Tấn Tú.
	SỐ
TT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	Số lượng
	Giá tiền
	Thành tiền
	Ghi 
chú

	1/
	Truyện Kiều.
	Nguyễn Du.
	1
	22.000
	22.000
	

	2/
	Gió biển.
	Vũ Hoàng Lâm
	1
	30.000
	30.000
	

	3/
	Số đỏ.
	Vũ T.Phụng.
	1
	39.000
	39.000
	

	4/
	Bí mật giữa tôi và thằng lằn đen.
	Lý Lan.
	1
	25.000
	25.000
	

	5/
	Những cuốn sách đi cùng tuổi thơ.
	Nhiều TG.
	1
	38.000
	38.000
	

	6/
	Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.
	Ng.Nhật Ánh.
	1
	40.000
	40.000
	

	7/
	Lá nằm trong lá.
	nt
	1
	70.000
	70.000
	

	8/
	Đảo mộng mơ.
	nt
	1
	45.000
	45.000
	

	9/
	Buổi chiều Windows.
	nt
	1
	43.000
	43.000
	

	10/
	Hoa kiếm :tập 1.
	C.Paolini.
	1
	70.000
	70.000
	

	11/
	Chắp cánh tuổi thơ.
	J.Canfield.
	1
	24.000
	24.000
	

	12/
	Theo dòng thời gian.
	Nhiều TG.
	1
	28.000
	28.000
	

	13/
	Đợi chờ.
	Cáp Kim.
	1
	35.000
	35.000
	


        TỔNG CỘNG: 13q. = 509.000 đ
            CSTV.Lớp 10A8                                             Ngày      tháng     năm  2013

 Lớp 10A9 – GVCN.: Chu Thị Thu Hiền.
	SỐ

TT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	Số lượng
	Giá tiền
	Thành tiền
	Ghi Chú

	1/
	Aladin và cây đèn thần.
	Nhiều TG.
	1
	10.000
	10.000
	

	2/
	Để kén thành bướm.
	Nhiều TG.
	1
	22.000
	22.000
	

	3/
	Những câu chuyện cổ tích chọn lọc.
	Nhiều TG.
	1
	32.000
	32.000
	

	4/
	Cho lòng dũng cảm…cuộc sống.
	Nhiều TG.
	1
	19.000
	19.000
	

	5/
	Trúc mã là sói :tiểu thuyết.
	Trần Q.Hương
	1
	106.000
	106.000
	


       TỔNG CỘNG: 5q. = 189.000 đ
           CSTV.Lớp 10A9                                     Ngày      tháng       năm  2013
  Lớp 10 N- GVCN.: Nhất Anh
	SỐ 

TT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	Số lượng
	Giá tiền
	Thành tiền
	Ghi

Chú

	1/
	Chuyện mèo con dạy hải âu bay.
	L.Sepulveda.
	1
	26.000
	26.000
	

	2/
	Tiếng gọi nơi hoang dã.
	J.London.
	1
	10.000
	10.000
	

	3/
	Con mèo đen.
	J.Milne.
	1
	7.500
	7.500
	

	4/
	Những kỳ nghỉ của nhóc Nicolas.
	Nhiều TG.
	1
	32.000
	32.000
	

	5/
	Cô gái đến từ hôm qua.
	Ng.Nhật Ánh
	1
	28.000
	28.000
	

	6/
	Thằng quỷ nhỏ.
	nt
	1
	38.000
	38.000
	

	7/
	Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.
	nt
	1
	28.500
	28.500
	

	8/
	Út Quyên và tôi.
	nt
	2
	26.000
	52.000
	

	9/
	Đảo mộng mơ.
	nt
	1
	32.000
	32.000
	

	10/
	Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.
	nt
	1
	32.000
	32.000
	

	11/
	Trước vòng chung kết.
	nt
	1
	24.000
	24.000
	

	12/
	Quán văn :số 014/4/2013
	Ng.Minh.
	1
	60.000
	60.000
	

	13/
	Đất rừng phương Nam.
	Đoàn Giỏi.
	1
	28.000
	28.000
	

	14/
	Trạng Nguyên :tập 3.
	Nhiều TG.
	1
	28.000
	28.000
	

	15/
	Những giao diện ẩn.
	Thiên Di.
	1
	31.000
	31.000
	

	16/
	Hồ Chí Minh anh hùng GPDT…
	/
	1
	270.000
	270.000
	

	17/
	Khu di tích Lich sử Đền Hùng.
	/
	1
	22.000
	22.000
	

	18/
	Kho tàng cổ tích VN.
	/
	1
	8.000
	8.000
	

	19/
	Người đi tìm bóng .
	Bình Nguyên
	1
	45.000
	45.000
	

	20/
	Di tích của Chủ Tịch HCM….
	/
	1
	12.000
	12.000
	

	21/
	20 Truyện ngắn …Anh-Việt.
	Ng.T.A.Nguyệt
	1
	20.000
	20.000
	

	22/
	Trạng Quỳnh.
	/
	1
	14.000
	14.000
	

	23/
	Truyện cổ VN.chọn lọc.
	/
	1
	35.000
	35.000
	

	24/
	Truyện Nam Sinh Giả Lý.
	Tần Văn Quân.
	1
	40.000
	40.000
	

	25/
	Hạt giống hạnh phúc.
	R.Carlson.
	1
	28.000
	28.000
	

	26/
	Hạt giống tâm hồn: tập 5.
	Nhiều TG.
	1
	19.000
	19.000
	

	27/
	Vịt chị ,vịt em.
	Vũ T.Thường
	1
	14.500
	14.500
	

	28/
	Đồi gió hú.
	E.Bronti.
	1
	60.000
	60.000
	

	29/
	Cửa sổ tâm hồn.
	Nhiều TG.
	1
	85.000
	85.000
	

	30
	Sống tốt hơn mỗi ngày.
	Nhiều TG.
	1
	16.500
	16.500
	

	31
	Scott nhà thám hiểm Nam Cực.
	M.De La Noy
	1
	12.600
	12.600
	

	32/
	Bỉ vỏ.
	Nguyên Hồng.
	1
	14.000
	14.000
	

	33/
	Chí Phèo.
	Nam Cao.
	1
	14.000
	14.000
	


       TỔNG CỘNG: 34q. = 1.186.600 đ
            CSTV.Lớp 10N                                            Ngày       tháng      năm  2013

  Lớp 10D1-GVCN.: Tô Văn Hùng.
	SỐ 

TT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	Số lượng
	Giá tiền
	Thành tiền
	Ghi chú

	1/
	Thư riêng của Bác Hồ.
	/
	1
	25.000
	25.000
	

	2/
	Những ngón tay bay.
	A.Svitak.
	1
	48.000
	48.000
	

	3/
	Truyện cổ Đông Phương.
	Văn Hòa 
	1
	21.000
	21.000
	

	4/
	David Copperfield.
	C.Dickens
	1
	10.000
	10.000
	

	5/
	Nụ hôn hoàn hảo
	C.Hopkins
	1
	30.000
	30.000
	

	6/
	Những nàng công chúa Portobello
	C.Hopkins
	1
	32.000
	32.000
	

	7/
	Vượt lên số phận
	Nhiều Tg
	1
	20.000
	20.000
	

	8/
	Trại hoa vàng
	N.N.Ánh
	1
	45.000
	45.000
	

	9/
	Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
	N.N.Ánh
	1
	28.500
	28.500
	

	10/
	Thiên thần nhỏ cỉa tôi
	N.N.Ánh
	1
	27.000
	27.000
	

	11/
	Những cô em gái
	N.N.Ánh
	1
	39.000
	39.000
	

	12/
	Phòng trọ ba người
	N.N.Ánh
	1
	36.000
	36.000
	

	13/
	Buổi chiều Windows
	N.N.Ánh
	1
	34.000
	34.000
	

	14/
	Tấm ván phóng dao
	Mạc Can
	1
	35.000
	35.000
	

	15/
	Nhửng năm tháng đại học
	Mình Hà
	1
	15.500
	15.500
	

	16/
	Những nèo đường hoa
	L.C.Vân
	1
	20.000
	20.000
	

	17/
	Chuyện ngắn trẻ
	Nhiều TG
	1
	51.000
	51.000
	

	18/
	Đêm qua sân trước một cánh mai
	Ng.T.Bách
	1
	8.000
	8.000
	

	19/
	Đôi tay của mẹ
	O.Bében
	1
	17.000
	17.000
	

	20/
	Món quà của ông già Noel
	Nhiều TG
	1
	17.500
	17.500
	

	21/
	Thơm ngát hương cau
	Võ Hồng
	1
	12.000
	12.000
	

	22/
	Tình Bạn
	Nhiều TG
	1
	8.500
	8.500
	

	23/
	Aladin và cây đèn thần
	Bích Thủy
	1
	10.000
	10.000
	

	24/
	Mắt biếc.
	Ng.Nhật Ánh.
	1
	39.000
	39.000
	

	25/
	Tên nói dối.
	M.Musierowicz
	1
	47.000
	47.000
	

	26/
	Kinh hoàng lúc nữa đêm :t.4.
	J. Lee.
	1
	16.500
	16.500
	

	27/
	Nữ thám tử Nancy Drew…
	C.Keene.
	1
	28.000
	28.000
	


TỔNG CỘNG: 27q. = 720.500 đ
            CSTV.Lớp 10D1                                            Ngày       tháng      năm  2013

Lớp 10D2-GVCN.: Trúc Trinh
	SỐ
TT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	Số
Lượng
	Giá tiền
	Thành tiền
	Ghi chú

	1/
	Pháp quyền nhân nghĩa HCM.
	Vũ Đình Hòe.
	1
	90.000
	90.000
	

	2/
	Không quên.
	Ng.Đông Thức
	1
	60.000
	60.000
	

	3/
	Hội An quê tôi.
	Minh Hương.
	1
	26.000
	26.000
	

	4/
	Hành trình của những người trẻ.
	Dương Thụy.
	1
	18.000
	18.000
	

	5/
	Những câu chuyện về người thầy.
	Nhiều TG.
	1
	15.500
	15.500
	

	6/
	Năm tháng dâng người.
	Lê Công Cơ.
	1
	120.000
	120.000
	

	7/
	Những cảnh đời,…tấm lòng.
	Tôn Th.Lang.
	1
	30.000
	30.000
	

	8/
	Thói quen của bạn trẻ thành đạt.
	Nhiều TG.
	1
	32.000
	32.000
	

	9/
	Zazie trong tàu điện ngầm.
	R.Queneau.
	1
	95.000
	95.000
	

	10/
	Cú lừa ngọt như kem.
	J.Docherty.
	1
	43.000
	43.000
	

	11/
	Mặt trăng của Emlyn.
	J.Nimmo.
	1
	28.000
	28.000
	

	12/
	Con gái lo lắng.
	J.Wilson
	1
	38.000
	38.000
	


        TỔNG CỘNG: 12q. = 595.500 đ
              CSTV.Lớp 10D2                                       Ngày      tháng      năm  2013

   Lớp 10D3-GVCN.: Ngọc Diệp
	SỐ

TT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	Số lượng
	Giá tiền
	Thành tiền
	Ghi Chú

	1/
	12 Kỳ công của Hercule.
	T.Lefevre
	1
	17.000
	17.000
	

	2/
	Nhất đao khuynh thành:t.1
	Tần Tranh.
	1
	88.000
	88.000
	

	3/
	                Nt                 : t.2
	nt
	1
	80.000
	80.000
	

	4/
	Hoàng tử bé.
	Saint-Exupery
	1
	39.000
	39.000
	

	5/
	Giữa Mẹ và con gái.
	Thanh Nhật d.
	1
	69.000
	69.000
	

	6/
	Nếp gấp thời gian.
	M.L’engle
	1
	43.000
	43.000
	

	7/
	Truyện cổ Hy Lạp.
	Hh.Phan Anh
	1
	27.000
	27.000
	

	8/
	Socola cho một trái tim yêu.
	K.Allenbaugh
	2
	48.000
	96.000
	

	9/
	Yêu người ở bên ta.
	E.Giffin.
	1
	84.000
	84.000
	

	10/
	Để có tâm hồn đẹp.
	E.de Bono.
	1
	28.000
	28.000
	

	11/
	Chuyện con mèo dạy hải âu bay.
	L.Sepulveda
	1
	30.000
	30.000
	

	12/
	Truy tìm Darcula.
	E.Kostova.
	1
	145.000
	145.000
	

	13/
	Tạp bút.
	Tô Hoài.
	1
	38.000
	38.000
	

	14/
	Trạng nguyên VN.:tập 1.
	Nhiều TG.
	1
	29.000
	29.000
	

	15/
	Kiều.
	Nhuyễn Du.
	1
	10.000
	10.000
	

	16/
	Oxford thương yêu.
	Dương Thụy.
	1
	52.000
	52.000
	

	17/
	Đường vòng.
	Nam Ninh.
	1
	50.000
	50.000
	

	18/
	Thư Thầy trò,thư gửi Thầy.
	Viên Minh.
	1
	37.000
	37.000
	

	19/
	Phòng trọ 3 người.
	Ng.Nhật Ánh
	1
	22.000
	22.000
	

	20/
	Tôi là Bê Tô.
	nt
	1
	31.000
	31.000
	

	21/
	Có 2 con mèo ngồi bên cửa sổ.
	nt
	1
	70.000
	70.000
	

	22/
	Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
	nt
	1
	82.000
	82.000
	

	23/
	Tắt đèn.
	Ngô Tất Tố.
	1
	26.000
	26.000
	

	24/
	Thế giới phẳng.
	T.Friedman
	1
	85.000
	85.000
	

	25/
	Không Gia đình.
	H.Malot.
	1
	79.000
	79.000
	

	26/
	Truyện cổ Grim.
	Hữu Ngọc d.
	1
	68.000
	68.000
	

	27/
	99 câu chuyện về triết lý.
	/
	1
	59.000
	59.000
	


        TỔNG CỘNG : 27q. = 1.484.000 đ
           CSTV.Lớp 10D3                                         Ngày      tháng       năm  2013

  Lớp 10D4-GVCN.: Thu Thủy
	SỐ 

TT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	Số lượng
	Giá tiền
	Thành tiền
	Ghi chú

	1/
	Oxford thương yêu.
	Dương Thụy.
	1
	52.000
	52.000
	

	2/
	Sao tôi lại đến chốn này.
	/
	1
	25.000
	25.000
	

	3/
	Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.
	Ng.Nhật Ánh
	1
	32.000
	32.000
	

	4/
	Hãy nhìn bằng trái tim.
	Quang Huy.
	1
	20.000
	20.000
	

	5/
	Chuyện cổ tích dành cho người lớn.
	Ng.Nhật Ánh.
	1
	15.000
	15.000
	

	6/
	Bất tử.
	A.Noel.
	1
	70.000
	70.000
	

	7/
	Người chỉ huy tình báo.
	Trần Q.Hương
	1
	52.000
	52.000
	

	8/
	Những cuộc …Tom Sawyer.
	M.Twain.
	1
	40.000
	40.000
	

	
	
	
	
	
	
	


        TỔNG CỘNG : 8q. = 306.000 đ
              CSTV.Lớp 10D4                                   Ngày       tháng      năm  2013

  Lớp 10D5-GVCN.: Đoàn Thị Thu
	SỐ

TT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	Số lượng
	Giá tiền
	Thành tiền
	Ghi Chú

	1/
	Luôn mĩm cười với cuộc sống.
	Nhã Nam.
	1
	29.000
	29.000
	

	2/
	Những cánh hoa trên tường.
	Nhiều TG.
	1
	/
	/
	

	3/
	Truyện ngắn lãng mạn.
	Nhiều TG.
	1
	35.000
	35.000
	

	4/
	Tôi là số 4
	P.Lore
	1
	110.000
	110.000
	

	5/
	Heldi
	J.Spyri
	1
	57.000
	57.000
	

	6/
	Chuyện con mèo dạy con hải âu bay
	L.Sepulveda
	1
	26.000
	26.000
	

	7/
	Anh chàng teenstory
	Hoàng Anh Tú
	1
	32.000
	32.000
	

	8/
	Nhà văn bị mất tích
	Ron Roy
	1
	12.800
	12.800
	

	9/
	Đảo thần tiên
	F.Baum
	1
	20.000
	20.000
	

	10/
	Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới
	Ngọc Hà
	1
	42.000
	42.000
	


       TỔNG CỘNG: 10q. =363.800 đ
          CSTV.Lớp 10D5                                        Ngày      tháng       năm  2013

  BAN GIÁM HIỆU duyệt  

                                                                                         Phụ Trách THƯ VIỆN                                 
